
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

1 

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnAl2O4 

pha tạp Cu, Mn ứng dụng trong chế tạo LED 

phát xạ ánh sáng trắng 

TS. Đỗ Quang Trung 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

ThS. Nguyễn T. Thanh 

Hoa 

ThS. Nguyễn Thị Như 

Hoa 

ThS. Lê Thị Hạnh 

25 Khoa KHCB 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả sử dụng điện năng trong công tác khai 

thác than của Trung tâm Thực nghiệm sản xuất 

và Xây dựng công trình mỏ - Trường Đại học 

Công nghiệp Quảng Ninh 

TS. Trần Hữu Phúc 

ThS. Nguyễn Bá Thiện 

ThS. Lê Thanh Cương 

 

 

50 Khoa Điện 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Xuất sắc 

3 

Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển và xây dựng 

mô hình mô phỏng cho hệ thống phun tưới và 

kết hợp phun tưới vi lượng  

TS. Đặng Ngọc Huy 

CN. Đặng Hoàng Long 

KS. Đào Thị Hương 

ThS. Đinh Đăng Định 

ThS. Bùi Thị Thêm 

25 Khoa Điện 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Xuất sắc 

4 

Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng thiết 

bị tự động hạn chế dòng điện ngắn mạch kiểu 

máy biến áp phục vụ công tác giảng dạy tại 

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

ThS. Đỗ Văn Vang 

ThS. Dương Thị Lan 

ThS. Vũ Hữu Quảng 

 

18 Khoa Điện 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Đạt  

5 

Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định thời 

điểm xảy ra chấn động mỏ bằng phần mềm để 

ứng dụng trong công tác giảng dạy tại Trường 

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

TS. Nguyễn Văn 

Thản 

TS. Vũ Đức Quyết 

ThS. Bàng Văn Sơn 

ThS. Vũ Ngọc Thuần 

ThS. Hồ Trung Sỹ 

 

18 Khoa Mỏ&CT 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Xuất sắc 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

6 

Nghiên cứu lập trình tính toán một số bài toán 

Trắc địa cơ bản phục vụ công tác giảng dạy 

ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ tại Trường 

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

TS. Bùi Ngọc Hùng 

ThS. Nguyễn Thị Mai 

Anh 

KS. Phạm Duy Quân 

ThS. Ngô Thị Hài 

ThS. Đặng Thị Thái Hà 

18 Khoa M&CT 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Xuất sắc 

7 

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động nghiên cứu khoa học Trường 

Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh giai 

đoạn 2017-2022 

Cn. Hà Thị Ngọc 

Mai  

Cn. Lương Thị Hoa 

Anh 

18 P.KHCN&QHQT 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Đạt 

8 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo dụng cụ phân 

tích lắng phục vụ phân tích thành phần độ 

hạt và nghiên cứu tính khả tuyển khoáng 

sản 

ThS. Bùi Kim Dung 

ThS. Vũ Thị Ánh 

Tuyết 

ThS. Trần Thị Vân 
 

15 Khoa CKĐL 
Từ 01/7/2017 

đến 30/6/2018 
Đạt 

 Tổng cộng:  187    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

1 

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp khai thác tận 

thu trụ than bảo vệ lò dọc vỉa +42 vỉa 13-2 khu Yên 

Ngựa - Công ty than Thống Nhất nhằm đảm bảo an 

toàn, hiệu quả 

TS. Hoàng Hùng 

Thắng 

ThS. Phạm Ngọc Huynh 

KS. Phạm Vũ Uyển 

ThS. Lê Văn Chung 

ThS. Hoàng Văn Nghị 

15 
Khoa 

M&CT 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Xuất sắc 

2 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot tham gia thi 

đấu Cuộc thi sáng tạo Robocon 2019 

TS. Nguyễn Thế Vĩnh 

ThS. Trần Thanh Tuyền 

KS. Trần Ngân Hà 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

ThS. Nguyễn Chí Thanh 

ThS. Phạm Quang Tiến 

30 
Khoa 

Điện 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Xuất sắc 

3 

Thiết kế lắp đặt mạch nạp từ nam châm vĩnh cửu 

cho Phòng Thực hành Máy điện-Truyền động điện 

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh 

ThS. Trần Thanh 

Tuyền 

ThS. Dương Thị Lan 

TS. Trần Hữu Phúc 

12 
Khoa 

Điện 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

4 
Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo nồng 

độ khí mê tan tại Công ty than Mạo Khê - TKV 

TS. Đỗ Chí Thành 

ThS. Lê Văn Lập 

ThS. Nguyễn Thị Phúc 

ThS. Trần Ngân Hà 

15 
Khoa 

Điện 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

5 
Chế tạo bộ điều khiển lập trình đa năng cho Phòng 

thực hành PLC Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh  

ThS. Nguyễn Văn 

Chung 

ThS. Bùi Thị Thêm 

19 
Khoa 

Điện 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Xuất sắc 

6 

Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ ứng dụng 

cho quá trình ủ vật liệu từ trong lò điện trở tại 

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh 

ThS. Phạm Hữu Chiến 

ThS. Nguyễn Thị Mến  

KS. Trần Ngân Hà 

12 
Khoa 

Điện 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

7 
Thiết kế Bộ truyền tháo ren trên khuôn ép nhựa phục 

vụ tại phòng Thực hành - Thí nghiệm cắt gọt kim loại 

TS. Lê Quý Chiến 

TS. Bùi Thanh Nhu 

ThS. Phạm Quang Tiến 

12 
Khoa 

CKĐL 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

8 
Nghiên cứu thu hồi sắt từ bùn đỏ nhà máy luyện 

Alumina Lâm Đồng bằng phương pháp cơ giới 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương 

ThS. Nguyễn Thị Mai 

ThS. Bùi Kim Dung  

TS. Lưu Quang Thủy 

TS. Hoàng Thị Bích Hòa 

13 
Khoa 

CKĐL 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

9 
Thiết kế, chế tạo mô hình bể lắng xử lý nước thải quy 

mô phòng thí nghiệm 

ThS. Nguyễn Thị Mai 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương 

ThS. Trần Thị Vân 

ThS. Bùi Kim Dung 

15 
Khoa 

CKĐL 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

10 
Xây dựng hệ thống tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng 

máy tính tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh  

ThS. Đặng Đình Đức 

ThS. Đoàn Thùy Dương 

ThS. Nguyễn Huy 

Hoàng 

ThS. Lê Thị Phương 

ThS. Phùng Thị Thao 

ThS. Đào Sỹ Nhiên 

15 
Khoa 

CNTT 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Xuất sắc 

11 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh 

GNSS trong thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:2000 

phục vụ quy hoạch khu nông nghiệp  

ThS. Nguyễn T. Thu 

Hiền 

ThS. Trần Xuân Thủy 

ThS. Phạm Thị Thanh 

KS. Phạm Duy Quân 

15 
Khoa 

M&CT 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

12 
Đánh giá ổn định thấm và ổn định trượt tuyến đê Hải 

An, thị xã Quảng Yên 

TS. Nguyễn Khắc Hiếu 

ThS. Lê Thị Bình Minh 

ThS. Nguyễn T. Thu 

Hường 

15 
Khoa 

M&CT 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

13 
Xây dựng và rèn luyện tác phong công nghiệp cho 

sinh viên trường ĐHCQN trong thời kì công nghiệp 
ThS. Bùi Thị Quỳnh 

TS. Nguyễn Thị Nhung 
15 

Khoa 

KHCB 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

hóa, hiện đại hóa đất nước 

14 

Nâng cao chất lượng dạy và học học phần Toán 

Cao cấp 1 trong trường Đại học công nghiệp Quảng 

ninh thông qua việc đổi mới nội dung bài giảng, bài 

tập Toán Cao cấp 1 theo hướng gắn liền với thực 

tiễn 

ThS. Nguyễn Thanh 

Huyền 

ThS. Nguyễn T. Thu 

Hương 

ThS. Nguyễn T. Quế 

Phương 

10  
Khoa 

KHCB 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Khá 

15 

Nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh (Anh-Anh) 

cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng 

Ninh 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Phương 

ThS. Mai Thị Huyền 

12 
Khoa 

KHCB 

Từ T1/2019-

01/7/2019 
Đạt 

 Tổng cộng:  225    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

1 

Nghiên cứu chế tạo hệ thống phun sương dập bụi từ 

quạt gió cục bộ thu hồi tại phân xưởng Thực 

nghiệm sản xuất Yên Ngựa 

TS. Hoàng Hùng 

Thắng 

ThS. Phạm Ngọc Huynh 

KS. Phạm Vũ Uyển 

ThS. Phạm Anh Mai 

ThS. Phạm Quang Tiến 

ThS. Nguyễn Bá Thiện 

ThS. Nguyễn Văn Hâu 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

SV. Bùi Văn Chiến 

SV. Trịnh Đức Đại 

SV. Đặng Đình Việt 

22 
Khoa 

M&CT 

04/2020 đến 

07/2020 
Xuất sắc 

2 
Nghiên cứu chế tạo Robot theo chủ đề cuộc thi sáng 

tạo robocon 

ThS. Trần Ngân Hà          
ThS. Nguyễn Thị Phúc                

ThS. Dương Thị Lan          

ThS. Trần Thanh Tuyền 

30 
Khoa 

Điện 

27/10/2019 

đến 30/5/2020 
Xuất sắc 

3 

Nghiên cứu chế tạo, lắp đặt mô hình xe sinh thái 

tiết kiệm nhiên liệu tham gia cuộc thi lái xe sinh 

thái - tiết kiệm nhiên liệu Honda 2020 

ThS. Nguyễn Bá Thiện 
TS. Lê Quý Chiến 

ThS. Nguyễn Văn Hậu 

ThS. Phạm Quang Tiến 

ThS. Đào Đức Hùng  

15 
Khoa 

CKĐL 

27/10/2019 

đến 30/5/2020 
Khá 

4 

Chế tạo hệ thống mạng truyền thông công nghiệp 

sử dụng các bộ điều khiển lập trình đa năng cho 

phòng thực hành PLC Trường ĐHCN Quảng Ninh  

ThS. Nguyễn Văn 

Chung 
ThS. Trần Ngân Hà 

ThS. Bùi Thị Thêm 

15 
Khoa 

Điện 

27/10/2019 

đến 30/5/2020 
Xuất sắc 

5 

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu theo định dạng bài thi 

tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung tham 

chiếu Châu Âu cho học viên cao học Trường Đại 

học Công nghiệp Quảng Ninh 

ThS. Vũ Thị Thanh 

Huyền 
ThS. Đồng Thị An Sinh 

ThS. Ngô Hải Yến 

10 
Khoa 

KHCB 

27/10/2019 

đến 30/5/2020 
Khá 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

6 
Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại 

học công nghiệp Quảng Ninh 

TS. Nguyễn Thị Nhung 
ThS. Nguyễn Hải Ninh 

Ths. Bùi Thị Quỳnh 

7 
BM. 

LLCT 

27/10/2019 

đến 30/5/2020 
Khá 

7 

Thiết kế, xây dựng mô hình bộ uốn ống bằng tay để 

chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ đào tạo tại 

phòng thực hành cắt gọt kim loại 

TS. Lê Qúy Chiến 

TS. Bùi Thanh Nhu 

ThS. Phạm Quang Tiến 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

ThS. Phạm Thị Như 

Trang 

8 
Khoa 

CKĐL 
02/2020 đến 

30/5/2020 
Khá 

8 

Nghiên cứu đánh giá tính khả tuyển than nguyên 

khai lò 200A công trường sản xuất thực nghiệm 

Nam Mẫu 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương 

ThS. Nguyễn Thị Mai 

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết 

ThS. Bùi Kim Dung 

ThS. Trần Thị Duyên 

ThS. Trần Thị Vân 

8 
Khoa 

CKĐL 
02/2020 đến 

30/5/2020 
Khá 

9 

Nghiên cứu lựa chọn các thông số hợp lý nhằm 

nâng cao hiệu quả khoan nổ mìn trong lò đá tại dự 

án Khai thác Hầm lò Tây Quảng La 

TS. Đỗ Xuân Huỳnh 
ThS. Vũ Ngọc Thuần 

ThS. Vũ Thị Ngọc 

TS. Tạ Văn Kiên 

10 
Khoa 

M&CT 

27/10/2019 

đến 30/5/2020 
Khá 

10 

Nâng cao hiệu quả áp dụng công nghệ cơ giới hóa 

khai thác các vỉa dày trung bình dốc thoải và 

nghiêng tại Công ty than Quang Hanh trên cơ sở 

hoàn thiện các tham số công nghệ 

TS. Phạm Đức Thang 

TS. Khương Phúc Lợi 

ThS. Trần Văn Duyệt 

ThS. Đặng Thái Hải 

Bình 

10 
Khoa 

M&CT 

15/01/2020 

đến 30/5/2020 
Xuất sắc 

11 

Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển điện chiếu 

sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông 

không dây áp dụng cho đèn LED 

ThS. Dương Đông 

Hưng 
ThS. Đoàn T Như Quỳnh 

ThS. Trần Thị Thơm 

ThS. Nguyễn Thị Trang  

15 
Khoa 

Điện 

15/01/2020 

đến 30/5/2020 
Khá 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

12 
Thiết kế, chế tạo bộ biến đổi DC-DC kiểu Double 

Boost tăng áp công suất 1kW 

ThS. Trần Thị Thơm 

ThS. Lê Quyết Thắng 

ThS. Nguyễn Thị Trang 

ThS. Bùi Thanh Nhạn 

15 
Khoa 

Điện 

15/01/2020 

đến 30/5/2020 
Khá 

13 Thiết kế hệ thống khóa thông minh cho tòa nhà 

ThS. Nguyễn Thị 

Trang 

ThS. Đỗ Thị Hoa 

ThS. Đoàn T Như Quỳnh 

ThS. Bùi Thanh Nhạn 

15 
Khoa 

Điện 

15/01/2020 

đến 30/5/2020 
Khá 

14 

Nghiên cứu điều khiển giám sát quá trình vận 

chuyển kính khi ra lò sử dụng PLC S7-300 kết hợp 

robot ABB  

ThS. Đỗ Văn Vang 

ThS. Ngô Văn Hà 

ThS. Trần Thanh Tuyền 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

8 
Khoa 

Điện 

02/2020 đến 

31/7/2020 

Khá 

15 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo buồng khử khuẩn toàn 

thân di động tích hợp 

 

TS. Bùi Trung Kiên 

ThS. Trần Văn Thương 
ThS. Nguyễn T. Thương 

Duyên 

15,5 
Khoa 

Điện 

01/04/2020 

đến 

30/04/2020 

Xuất sắc 

16 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo buồng khử khuẩn toàn 

thân di động bằng tia cực tím 

ThS. Phạm Quang Tiến 

ThS. Trần Văn Thương 

ThS. Bùi Trung Kiên 

ThS. Đoàn Thị Bích 

Thủy 

10,5 
Khoa 

Điện 

01/04/2020 

đến 

30/04/2020 

Xuất sắc 

17 

Thiết kế, chế tạo bộ biến đổi DC-DC mới cho hệ 

thống pin PV - Battery - Mạng một chiều DC công 

suất 1,5kW 

TS. Nguyễn Thế Vĩnh 

ThS. Trần Thị Thơm 

ThS. Nguyễn Thị Trang 

25 
Khoa 

Điện 

04/2020 đến 

07/2020; Gia 

hạn đến 

31/12/2020 

Xuất sắc 

18 

Nghiên cứu chế tạo máy quét và gom rác phù hợp 

với điều kiện bề mặt địa hình Trường Đại học Công 

Nghiệp Quảng Ninh 

TS. Bùi Thanh Nhu 

ThS. Hà Thị Ngọc Mai 

ThS. Phạm Quang Tiến 

ThS. Nguyễn Bá Thiện 

22 
Khoa 

CKĐL 

04/2020 đến 

07/2020; Gia 

hạn đến 

31/12/2020 

Xuất sắc 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

ThS. Nguyễn Văn Hâu 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

SV. Vũ Xuân Bang 

SV. Phạm Hoàng Kiên 

SV. Vũ Quang Khải 

SV. Cao Thế Trung 

SV. Trần Công Đức 

19 
Nghiên cứu dự báo phụ tải lưới điện trung áp Thị 

xã Kinh môn Tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 

ThS. Nguyễn Thị 

Thương Duyên 

 ThS. Đoàn Thị Bích 

Thủy 

8 
Khoa 

Điện 

04/2020 đến 

31/12/2020 
Khá 

20 

Nghiên cứu xây dựng mô hình các bài thí nghiệm 

trên máy tính phục vụ phòng thí nghiệm Máy điện-

Truyền động điện tại Trường ĐHCN Quảng Ninh 

TS. Bùi Trung Kiên 
ThS. Nguyễn Văn Chung 

ThS. Nguyễn T Thương 

Duyên 

10 
Khoa 

Điện 

27/10/2019 

đến 

30/5/2020; 

Gia hạn đến 

31/12/2020 

Khá 

21 

Giải pháp hoàn thuế GTGT tránh nguy cơ gian lận 

thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu 

có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

TS. Lãnh Thị Hòa 
ThS. Lê Xuân Hương 

ThS. Nguyễn T Thương 

Huyền 

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hà 

7 
Khoa 

Kinh tế 

27/10/2019 

đến 

30/5/2020; 

Gia hạn đến 

31/12/2020 

Khá 

 Tổng cộng:  286    

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

1 

Đánh giá hiệu quả làm việc của cụm thiết bị tuyển 

than bằng tuyển lắng và băng tải ngược tại Công ty 

Than Mạo Khê - TKV 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương  

ThS. Bùi Kim Dung  

ThS. Trần Thị Duyên  

ThS. Trần Thị Vân 

12 
Khoa 

CKĐL 

Từ tháng 

11/2020 đến 

30/6/2021 

Khá  

2 
Thiết kế, lắp đặt mô hình cầu nâng sửa chữa Ô tô 

phục vụ đào tạo tại phòng thực hành gầm Ô tô 

TS. Lê Quý Chiến 

ThS. Phạm Quang Tiến 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

ThS. Trần Đình Hưởng 

ThS. Đào Đức Hùng 

8 
Khoa 

CKĐL 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 

Khá  

3 

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt bộ phận nhiên liệu và 

truyền động áp dụng cho xe sinh thái tham dự cuộc 

đua xe sinh thái tiết kiện nhiên liệu HonDa EMC 

2021 

TS. Trần Hữu Phúc 
ThS. Dương Thị Lan 

 
10 

Khoa 

Điện 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 

Khá  

4 

Nghiên cứu ứng dụng PID điều khiển tốc độ động 

cơ không đồng bộ 3 pha phục vụ công tác đào tạo 

tại trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh 

ThS. Nguyễn Văn 

Chung 
TS. Đỗ Chí Thành 

ThS. Phạm Hữu Chiến 

ThS. Bùi Thị Thêm 

8 
Khoa 

Điện 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá  

5 

Nghiên cứu xây dựng mô hình máy khắc chữ phục 

vụ công tác đào tạo tại khoa Điện trường Đại học 

Công Nghiệp Quảng Ninh 

TS. Đỗ Chí Thành 
ThS. Phạm Hữu Chiến 

ThS. Nguyễn Văn Chung 

ThS. Bùi Thị Thêm 

12 
Khoa 

Điện 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá  

6 
Nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt hệ thống bảo vệ thông 

minh khi rò rỉ khí ga cho ngôi nhà 

ThS. Trần Văn Thương 
ThS. Đoàn Thị Như 

Quỳnh 

ThS. Đỗ Thị Hoa 

ThS. Nguyễn Thị Trang 

ThS. Vũ Thị Hằng 

10,5 
Khoa 

Điện 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá  



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

7 

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống giám sát và 

quản lý hệ thống năng lượng điện thông qua mạng 

internet 

TS. Đặng Ngọc Huy 

ThS. Nguyễn Thị Phúc 

KS. Nguyễn Thị Mến 

ThS. Trần Đức Qúy 

12 
Khoa 

Điện 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá  

8 

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mô hình ứng dụng của 

robot nhiều hình dáng phục vụ đào tạo tại trường 

đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

 

ThS. Nguyễn Thị 

Trang 

ThS. Trần Ngân Hà 

KS. Nguyễn Thị Mến 

 

12 
Khoa 

Điện 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá 

9 

Nghiên cứu giải pháp đốt cháy antraxit kèm khí 

than ướt trong buồng đốt để nâng cao hiệu suất 

cháy và giảm phát thải trong nhà máy nhiệt điện 

ThS. Đỗ Văn Vang 

ThS. Đỗ Thị Như Quỳnh 

ThS. Dương Thị Lan 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

KS. Đặng Thái Phong 

8 
Khoa 

Điện 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 

Khá  

10 

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề  trong 

giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội theo hướng phát 

triển năng lực của sinh viên trường Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh hiện nay 

ThS. Nguyễn Thị Diện 
TS. Nguyễn Thi Nhung 

TS. Đỗ Hồng Quảng 

 

10 
Khoa 

KHCB 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá  

11 

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để nâng cao 

mức độ an toàn về khí Metan khi đào các đường lò 

chuẩn bị trong than tại Vỉa 9 Công ty than Mạo 

Khê 

TS. Phạm Đức Thang 
TS. Khương Phúc Lợi 

ThS. Trần Văn Duyệt 

ThS. Hoàng Văn Nghị 

15 
Khoa M-

CT 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá  

12 

Đánh giá kết quả học tập các môn cơ sở ngành của 

sinh viên ngành kinh tế trường Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh theo tiếp cận năng lực 

ThS. Đặng Thị Thu 

Giang 

ThS. Trần Thị Thu Lan 

ThS. Bùi Thị Thúy Hằng 

ThS. Trần Thị Thanh 

Hương 

10 
Khoa 

Kinh tế 

Từ 

tháng11/2020 

đến 30/6/2021 
Khá  

13 Giải pháp ứng dụng TMĐT nhằm phát triển ngành TS. Lương Văn Tộ 10 Khoa Từ Đạt  



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

gốm tỉnh Quảng Ninh ThS. Lê Xuân Hương 

ThS. Trần Thị Thu Lan 

ThS. Nguyễn Thanh 

Hằng 

ThS. Ngô Thị Lan 

Hương 

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Kinh tế tháng11/2020 

đến 30/6/2021 

14 

Nghiên cứu quá trình phân bố nhiệt của Máy 

biến áp khô sử dụng lõi thép vô định hình có 

tính đến thay đổi của vật liệu epoxy 

 

ThS. Trần Thanh 

Tuyền 

ThS. Đỗ Văn Vang 

ThS. Đoàn T Bích 

Thủy 

ThS. Hoàng Thị Mỹ 

12 
Khoa 

Điện 

Từ tháng 

01/2021 đến 

30/6/2021 

Khá  

15 

Tác động của mạng xã hội Facebook đối với 

sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng 

Ninh hiện nay 

ThS. Trần Thị Hoàn 

TS. Nguyễn Thị 

Nhung 

ThS. Cao Hải An 

CN. Nguyễn Thị Hiền 

12 
Khoa 

KHCB 

Từ tháng 

01/2021 đến 

30/6/2021 

Khá  

16 

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chống giữ hợp lý 

bằng neo cho đường lò dọc vỉa trong than khi 

nóc có chứa lớp đá kẹp mềm 

TS. Vũ Đức Quyết 

ThS. Vũ Ngọc Thuần 

TS. Nguyễn Văn Thản 

CN. Nguyễn Thị Hà 

HV. Nguyễn Văn 

Dũng 

12 
Khoa 

MCT 

Từ tháng 

01/2021 đến 

30/6/2021 

Khá  

 Tổng cộng:  173.5    

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

1 

Đánh giá mức độ tự cháy của than tại các vỉa than 

và đề xuất giải pháp phòng chống cháy nội sinh tại 

vỉa 7 Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin 

TS. Khương Phúc Lợi 

TS. Phạm Đức Thang 

TS. Vũ Mạnh Hùng 

ThS. Trần Văn Duyệt 

KS. Nguyễn Văn Thanh 

10 
Khoa 

M&CT 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/6/2022 
Khá  

2 

Kỹ năng thích ứng môi trường sống và học tập của 

lưu học sinh Lào ở trường Đại học Công nghiệp 

Quảng Ninh 

ThS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh 

ThS. Cao Hải An 

10 
Khoa 

KHCB 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/6/2022 
Khá  

3 

Phần mềm quản lý điểm danh sinh viên phục vụ 

công tác quản lý sinh viên Trường ĐHCN Quảng 

Ninh 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Cường 

TS. Lê Hồ Hiếu 

ThS. Phạm Thị Hoàn 

13 
Khoa 

CNTT 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/6/2022 
Khá  

4 

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các hộ 

trồng cây trà hoa vàng tại huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh 

 

ThS. Nguyễn Thị Thúy 

ThS.Trần Thị Mây 

ThS.Nguyễn Phương 

Thúy 

ThS. Nguyễn Thị 

Thương Huyền 

ThS. Nguyễn Thị Thủy 

12 
Khoa 

Kinh tế 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/6/2022 
Khá  

5 

Nghiên cứu một số dạng mòn hỏng máy bơm ly 

tâm thoát nước ngành mỏ vùng Quảng Ninh, đề 

xuất biện pháp hạn chế khắc phục. 

TS. Lê Quý Chiến 

ThS. Phạm Quang Tiến 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

ThS. Trần Đình Hưởng 

ThS. Đào Đức Hùng 

7 
Khoa 

CKĐL 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/8/2022 

Chuẩn bị nghiệm 

thu 

6 

Nghiên cứu các phương pháp nâng cao hiệu quả 

làm việc của chỉnh lưu tích cực trong bộ biến tần 

4Q có cấu trúc đa nghịch lưu ở hệ thống truyền 

động điện điều chỉnh tần số 

TS. Lê Văn Tùng 

TS. Đặng Ngọc Huy 

TS. Bùi Trung Kiên 

ThS. Trần Đức Quý 

ThS. Trần Ngân Hà 

20 
Khoa 

Điện 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/12/2022 

Đang thực hiện 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

7 

Nghiên cứu các phương pháp điều khiển cho 

nghịch lưu ba mức để nâng cao chất lượng hoạt 

động của biến tần nguồn áp ba pha 

ThS. Phạm Hữu Chiến 

TS. Lê Văn Tùng 

ThS. Bùi Thị Thêm 

ThS. Vũ Thị Hằng 

13 
Khoa 

Điện 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/12/2022 
Đang thực hiện 

8 
Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động KHCN 

Trường ĐHCN Quảng Ninh 

TS. Nguyễn Khắc Hiếu 
TS. Lê Hồ Hiếu 

ThS. Đặng Đình Đức 

16 
Khoa 

CNTT 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/12/2022 
Đang thực hiện 

9 
Nghiên cứu tuyển nổi bùn than khu vực Mạo Khê 

trong một số dung dịch muối vô cơ 

TS. Lưu Quang Thủy  
ThS. Nguyễn Thị 

Phương 

ThS. Trần Thị Duyên 

KS. Nguyễn Kim Liên  

12 
Khoa 

CKĐL 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/12/2022 
Đang thực hiện 

10 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn trong quá trình khai 

thác mỏ đá vôi Sơn Dương, Tỉnh Quảng Ninh 

TS. Nguyễn Tô Hoài 

ThS. Phạm Thu Hiền 
9 

Khoa 

M&CT 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/12/2022 
Đang thực hiện 

11 

Nghiên cứu, đánh giá khả năng tiêu tán sóng quá 

điện áp của thiết bị chống sét lan truyền thông 

minh. 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS. Ngô Văn Hà 

ThS. Hoàng Thị Mỹ 

10 
Khoa 

Điện 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/12/2022 
Đang thực hiện 

12 
Ứng dụng Psim mô phỏng điện tử công suất phục 

vụ công tác đào tạo tại ĐHCN Quảng Ninh.  

TS. Đỗ Chí Thành 

ThS. Nguyễn Văn Chung 

ThS. Bùi Thị Thêm 

ThS. Nguyễn Thị Phúc 

8 
Khoa 

Điện 

Từ tháng 

11/2021 đến 

30/12/2022 
Đang thực hiện 

13 

Nghiên cứu xác định vị trí hợp lý cho đường lò dọc 

vỉa ở phía dưới trụ bảo vệ khi khai thác các vỉa dốc 

thoải gần nhau 

TS. Nguyễn Văn Thản 

TS. Vũ Đức Quyết 

ThS. Vũ Ngọc Thuần 

CN. Nguyễn Thị Hà 

10 
Khoa M-

CT 

Từ tháng 

01/2022 đến 

15/12/2022 

Đang thực hiện 

14 

Nâng cao nhận thức tài sản thương hiệu nhằm thúc 

đẩy sự phát triển ngành Gốm sứ Đông Triều - 

Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay  

ThS. Ngô Lan Hương 

ThS. Đặng Thu Giang 

ThS. Trần Thị Thanh 

Hương 

8 
Khoa 

Kinh tế 

Từ tháng 

01/2022 đến 

15/12/2022 
Đang thực hiện 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

người tham gia 

Kinh 

phí 

(trđ) 

Đơn vị 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện Xếp loại 

ThS. Trần Hoàng Tùng 

ThS. Bùi Thị Thúy Hằng 

ThS. Trần Thị Thu Lan 

15 

Nghiên cứu tính toán, cải tạo và hiện đại hóa mạng 

cung cấp điện Trường Đại học Công nghiệp Quảng 

Ninh. 

TS. Bùi Trung Kiên 

ThS. Hoàng Thị Mỹ 

ThS. Đoàn Thị Bích 

Thuỷ 

ThS. Vũ Hữu Quảng 

7 
Khoa 

Điện 

Từ tháng 

01/2022 đến 

15/12/2022 
Đang thực hiện 

 Tổng cộng:  165    

 

 


